
UBND PHƯỜNG QUAN TRIỀU

Mức hỗ trợ 

(80% Lương 

cơ sở)

Thời gian 

hưởng

Số đối tượng (HS 

khuyết tật thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo)

Thành tiền

Mức hỗ trợ 

(01trđ/hs/nă

m học)

Số đối tượng (HS 

khuyết tật thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo)

Thành tiền

A B 1 2 3 4=1*2*3 5 6 7=5*6 8=4+7

TỔNG CỘNG A+B

A CÔNG LẬP 47.928.000        

I Cấp Mầm non

II Cấp Tiểu học 4 29.952.000    1.500.000  4 2.000.000    31.952.000        

1 TH Hoàng Văn Thu    1.872.000 4 2 14.976.000    500.000     2 1.000.000    15.976.000        

2 TH Sơn Cẩm 3    1.872.000 4 1 7.488.000      500.000     1 500.000       7.988.000          

3 TH Tân Long    1.872.000 4 1 7.488.000      500.000     1 500.000       7.988.000          

III Cấp THCS 2 14.976.000    1.000.000  2 1.000.000    15.976.000        

1 THCS Hoàng Văn Thụ    1.872.000 4 1 7.488.000      500.000     1 500.000       7.988.000          

2 TH&THCS Sơn Cẩm 2    1.872.000 4 1 7.488.000      500.000     1 500.000       7.988.000          

THEO THÔNG TƯ SỐ 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH- BTC

Biểu số 06

ĐVT: đồng

Chính sách học bổng Hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập
 Tổng nhu cầu 

kinh phí HHK I 

năm học 2025-2026 

HK I năm học 2025-2026

(Kèm theo Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2025 của UBND phường Quan Triều)

Đơn  vịTT

NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN  ĐỐI VỚI HỌC SINH KHUYẾT TẬT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026


